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Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022 


THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, 
xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố


Căn cứ Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015; Luật số 12/2017/QH14  ngày 20/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự. 

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015; Luật số 02/2021/QH15 ngày 12/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 


Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015; 

Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thống nhất ban hành Thông tư liên tịch quy định về phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố như sau:
Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư liên tịch này quy định về phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong Công an nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố.


Điều 2. Đối tượng áp dụng
 
1. Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 

2. Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân các cấp. 


3. Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thuộc các cơ quan quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.


4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Mục đích phối hợp

 
1. Bảo đảm sự phối hợp, chỉ đạo thống nhất của các cơ quan tiến hành tố tụng từ trung ương đến địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố.


2. Tăng cường trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ quan tiến hành tố tụng trong trao đổi thông tin phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp

1. Tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật.

2. Được thực hiện thường xuyên, bảo đảm nắm bắt kịp thời thông tin góp phần phối hợp giải quyết vụ án đúng pháp luật.


3. Bảo đảm bí mật Nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật và quy định của mỗi ngành.

Điều 5. Những hành vi bị nghiêm cấm


1. Thu thập, tiết lộ trái phép thông tin về tình hình, kết quả điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc lợi dụng để thu thập, cung cấp trái phép thông tin cá nhân, thông tin khác không thuộc phạm vi điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố.

2. Sử dụng thông tin thông tin cá nhân, thông tin khác không thuộc phạm vi điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố vào mục đích cá nhân hoặc các mục đích khác không thuộc phạm vi điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố. 

Điều 6. Thông tin công khai, thông tin bí mật trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố 


1. Thông tin công khai: Là những thông tin liên quan đến quá trình điều tra truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố không thuộc phạm vi bí mật nhà nước.


2. Thông tin bí mật nhà nước, bí mật công tác: Là những thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước, bí mật công tác liên quan quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Điều 7. Phạm vi trao đổi thông tin


1. Trong giai đoạn điều tra: Thẩm quyền điều tra vụ án hình sự; nhập tách vụ án hình sự; những vấn đề cần chứng minh trong vụ án hình sự; việc chứng minh dòng tiền; vật chứng; giám định, định giá tài sản; việc áp dụng chính sách hình sự; việc áp dụng, thay đổi biện pháp ngăn chặn; tương trợ tư pháp về hình sự; đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can; tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can; kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, tạm giữ đồ vật, tài liệu; việc áp dụng các biện pháp xử lý vật chứng và những thông tin khác trong giai đoạn điều tra mà các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xét thấy cần thiết trao đổi.


2. Trong giai đoạn truy tố: Nhập, tách vụ án hình sự trong giai đoạn truy tố; Quyết định chuyển vụ án để truy tố theo thẩm quyền; Quyết định truy tố; Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung; việc áp dụng chính sách hình sự; đình chỉ vụ án hình sự, đình chỉ bị can; tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ bị can; phục hồi vụ án và những thông tin khác trong giai đoạn truy tố mà các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xét thấy cần thiết trao đổi.


3. Trong giai đoạn xét xử: Yêu cầu bổ sung tài liệu chứng cứ, chuyển vụ án trong giai đoạn xét xử; việc áp dụng chính sách hình sự; tạm đình chỉ vụ án, đình chỉ vụ án và những thông tin khác trong giai đoạn giai đoạn xét xử mà các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xét thấy cần thiết trao đổi.


Điều 8. Hình thức phối hợp

1. Trao đổi trực tiếp: Tổ chức họp liên ngành theo các cấp độ chuyên viên hoặc lãnh đạo liên ngành, thành lập tổ, đoàn công tác liên ngành để hướng dẫn hoặc các hình thức phối hợp trực tiếp khác phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố. 

2. Trao đổi gián tiếp: Trao đổi cung cấp thông tin qua văn bản, phương tiện liên lạc điện tử và các hình thức phối hợp gián tiếp khác.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ


Điều 9. Phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra truy tố tội phạm nguồn của tội rửa tiền, tội tài trợ khủng bố khi điều tra, truy tố tội khủng bố

1. Quá trình điều tra các tội phạm có thể là tội phạm nguồn của tội rửa tiền; quá trình điều tra tội phạm khủng bố, Cơ quan điều tra phải điều tra, xác minh, làm rõ các dấu hiệu tội rửa tiền, tội tài trợ khủng bố và kịp thời trao đổi thông tin, tài liệu cho Viện Kiểm sát cùng cấp. Chậm nhất 05 ngày trước khi quyết định khởi tố vụ án về tội rửa tiền, tài trợ khủng bố, cơ quan điều tra trao đổi với Viện Kiểm sát cùng cấp để phối hợp. 

2. Quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án có tội phạm có thể là tội phạm nguồn của tội rửa tiền hoặc tội khủng bố, Viện Kiểm sát phải kịp thời phát hiện, trao đổi thông tin với Cơ quan điều tra, đề ra yêu cầu điều tra để làm rõ dấu hiệu của tội rửa tiền, tài trợ khủng bố.


3. Chậm nhất 10 ngày trước khi kết thúc điều tra, Điều tra viên và Kiểm sát viên phải phối hợp trao đổi thông tin, đánh giá toàn bộ chứng cứ, tài liệu và các thủ tục tố tụng của vụ án. Điều tra viên, Kiểm sát viên phải lập biên bản trao đổi thông tin, đánh giá chứng cứ, tài liệu và lưu hồ sơ của mỗi cơ quan. 


Điều 10. Phối hợp trao đổi thông tin trong lập, gửi, nhận hồ sơ tương trợ tư pháp về hình sự

1. Trong quá trình lập hồ sơ tương trợ tư pháp về hình sự liên quan đến tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố, Cơ quan điều tra phối hợp với Viện Kiểm sát cùng cấp chủ động trao đổi thông tin với cơ quan chức năng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để thực hiện theo đúng quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập hồ sơ tương trợ tư pháp về hình sự, cơ quan điều tra trao đổi thông tin với đơn vị chức năng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để được hướng dẫn, giải quyết. 


2. Cơ quan chức năng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp giải quyết yêu cầu ủy thác tư pháp về hình sự  đối với tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố, chậm nhất 10 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự, thông tin kết quả chuyển hồ sơ tương trợ tư pháp về hình sự đến cơ quan đầu mối phối hợp của các nước cho cơ quan điều tra. Trường hợp cần bổ sung hồ sơ, tài liệu, Cơ quan chức năng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trao đổi ngay để Cơ quan điều tra thực hiện.  

3. Chậm nhất 05 ngày, kể từ khi nhận được kết quả trả lời yêu cầu tương trợ tư pháp hình sự của các nước về tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố, Cơ quan chức năng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phải trao đổi và chuyển cho Cơ quan điều tra có yêu cầu.


4. Khi tiếp nhận ủy thác tư pháp về hình sự của nước ngoài về tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trao đổi, phối hợp Bộ Công an đánh giá việc tiếp nhận thực hiện, hoãn hoặc từ chối tiếp nhận. Trường hợp quyết định thực hiện, chậm nhất 10 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu ủy thác tư pháp về hình sự của nước ngoài, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trao đổi, chuyển giao cho Bộ Công an để phân công Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp Bộ Công an giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các yêu cầu ủy thác tư pháp về hình sự của nước ngoài.


Điều 11. Phối hợp trao đổi thông tin trong tiến hành các hoạt động tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản, thu hồi tài sản

1. Trước khi tiến hành các biện pháp kê biên tài sản của bị can phạm tội rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc phong tỏa tài khoản của người bị buộc tội rửa tiền, tài trợ khủng bố, cơ quan điều tra chủ động trao đổi thông tin, phối hợp với Viện Kiểm sát cùng cấp đánh giá về căn cứ, thiệt hại do hành vi phạm tội rửa tiền, tài trợ khủng bố gây ra, tài sản cần thu hồi, số lượng tài sản kê biên của bị can, số tiền cần phong tỏa trong tài khoản của người bị buộc tội. Chậm nhất 03 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu trao đổi, phối hợp của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát cùng cấp có ý kiến trả lời bằng văn bản theo nội dung được yêu cầu.


2. Trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin, đánh giá về tài sản tạm giữ, kê biên, phong tỏa, tài sản thu hồi trong các vụ án rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Điều 12. Phối hợp trao đổi thông tin trong giải quyết vướng mắc liên quan đến điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố

1. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố có vướng mắc về tội danh, khoản của điều luật áp dụng; chính sách hình sự đối với diện đối tượng phạm tội và các vấn đề khác có liên quan..., thì cơ quan, đơn vị thụ lý trao đổi với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cùng cấp đề nghị tổ chức họp hoặc có ý kiến trao đổi bằng văn bản để giải quyết. Chậm nhất 03 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu phối hợp, cơ quan được đề nghị phối hợp có trách nhiệm trả lời bằng văn bản yêu cầu của cơ quan đề nghị.

 
2. Các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cùng cấp tích cực phối hợp, trao đổi thông tin nhằm giải quyết vướng mắc trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố. Đối với những vụ án không thống nhất được hướng xử lý, Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng Viện Kiểm sát, Chánh án Tòa án cùng cấp tổ chức họp đánh giá kết quả điều tra vụ án, chỉ đạo giải quyết những vấn đề chưa thống nhất, còn khó khăn, vướng mắc, bảo đảm việc giải quyết theo đúng pháp luật. Trường hợp vẫn không thống nhất được, báo cáo, thỉnh thị ý kiến liên ngành tố tụng cấp trên để hướng dẫn.


Điều 13. Đầu mối phối hợp

 
Phương án 1:


1. Cục An ninh điều tra - Bộ Công an, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ Giám đốc kiểm tra 1 - Tòa án nhân dân tối cao là những đơn vị đầu mối giúp lãnh đạo Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch này. 


2. Phòng An ninh điều tra Công an cấp tỉnh, Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh - Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Văn phòng Tòa án nhân dân cấp tỉnh là những đơn vị đầu mối giúp lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch này. 


Phương án 2:


1. Cục An ninh điều tra - Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ - Bộ Công an, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ Giám đốc kiểm tra 1 - Tòa án nhân dân tối cao là những đơn vị đầu mối giúp lãnh đạo Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch này. 


2. Phòng An ninh điều tra - Bộ Công an, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ - Bộ Công an, Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh - Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế - Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Văn phòng Tòa án nhân dân cấp tỉnh là những đơn vị đầu mối giúp lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch này.  


3. Đơn vị đầu mối có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo các ngành theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư liên tịch.


Điều 14. Trách nhiệm của Bộ Công an

1. Hàng năm, xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình, Kế hoạch phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an.

2. Hàng năm, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức họp liên ngành, có sự tham gia của các bộ, ngành hữu quan để đánh giá tình hình phòng, chống tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố, kết quả thực hiện Thông tư liên tịch, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố. 


3. Phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao rà soát, xây dựng, ban hành văn bản liên quan đến công tác thực thi pháp luật trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật.


4. Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ quan điều tra trong Công an nhân dân trong quá trình điều tra tội rửa tiền, tài trợ khủng bố. Cơ quan điều tra Công an cấp trên có trách nhiệm hướng dẫn về nghiệp vụ, pháp luật, kịp thời tiếp nhận thông tin, trả lời thỉnh thị của Cơ quan điều tra cấp dưới để bảo đảm quá trình giải quyết tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

5. Tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm điều tra tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố; chỉ đạo xây dựng Quy trình, hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch trong Công an nhân dân. 


Điều 15. Trách nhiệm của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao


1. Hàng năm, xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình, Kế hoạch phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố theo chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

2. Hàng năm, phối hợp với Bộ Công an tổ chức họp liên ngành để đánh giá tình hình phòng, chống tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố, kết quả thực hiện Thông tư liên tịch, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố. Chậm nhất 10 ngày trước khi tổ chức họp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, có văn bản gửi Bộ Công an về nội dung và các vấn đề khác liên quan phục vụ tổ chức họp.

3. Phối hợp Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao rà soát, xây dựng, ban hành văn bản liên quan đến công tác thực thi pháp luật trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật.


4. Phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ quan điều tra trong Công an nhân dân trong quá trình điều tra các vụ án về tội rửa tiền, tài trợ khủng bố. Viện Kiểm sát cấp trên có trách nhiệm hướng dẫn về nghiệp vụ, pháp luật, kịp thời tiếp nhận thông tin, trả lời thỉnh thị của Viện Kiểm sát cấp dưới để bảo đảm quá trình giải quyết tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

5. Tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm trong hoạt động kiểm sát điều tra, truy tố tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố của Viện Kiểm sát các cấp.

Điều 16. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao


1. Hàng năm, xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình, Kế hoạch phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố theo chức năng của Tòa án nhân dân tối cao.

2. Hàng năm, phối hợp với Bộ Công an tổ chức họp liên ngành để đánh giá tình hình phòng, chống tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố, kết quả thực hiện Thông tư liên tịch, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố. Chậm nhất 10 ngày trước khi tổ chức họp, Tòa án nhân dân tối cao, có văn bản gửi Bộ Công an về nội dung và các vấn đề khác liên quan phục vụ tổ chức họp. 


3. Phối hợp Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao rà soát, xây dựng, ban hành văn bản liên quan đến công tác thực thi pháp luật trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật.


4. Kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Tòa án các cấp trong hoạt động xét xử các vụ án về tội rửa tiền, tài trợ khủng bố. Trong giai đoạn xét xử các vụ án rửa tiền, tài trợ khủng bố, Tòa án thụ lý xét xử trao đổi thông tin với Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát về tài liệu, chứng cứ. 

5. Chỉ đạo sơ, tổng kết xét xử, rút kinh nghiệm, hoạt động của Tòa án cấp dưới trong xét xử các vụ án rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 17. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày    tháng    năm 2022.

Điều 18. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện thống nhất Thông tư liên tịch.

2. Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Thông tư liên tịch; quy định công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật trong phạm vi mỗi ngành.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch, nếu phát sinh vướng mắc, hoặc các vấn đề cần hướng dẫn thì báo cáo theo ngành dọc về Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao để thống nhất giải thích, hướng dẫn kịp thời./.
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Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
- Bộ Công an;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Công báo;

- Cổng thông tin điện tử BCA, VKSNDTC, TANDTC;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT (BCA, VKSNDTC, TANDTC)
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